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Mã người 

học
Họ và tên Lớp  Nợ kỳ trước 

 Phải nộp kỳ 

này 
 Đã nộp  Còn nợ 

1 17025001 Lã Xuân Kiên           3,264,000         9,585,000      3,264,000     9,585,000 

2 17025010 Phạm Văn Đắc                        -           9,585,000                   -       9,585,000 

3 17025011 Nguyễn Quang Hưng                        -         10,197,000                   -     10,197,000 

4 17025014 Nguyễn Quang Dũng                        -           8,973,000                   -       8,973,000 

5 17025015 Đỗ Hoàng Dương                        -           8,973,000                   -       8,973,000 

6 17025016 Vũ Ngọc Đảng                        -           8,973,000                   -       8,973,000 

7 17025017 Nguyễn Công Đạo           2,448,000         6,525,000                   -       8,973,000 

8 17025019 Bùi Văn Hà                        -           8,973,000                   -       8,973,000 

9 17025020 Lưu Mạnh Hà                        -           8,973,000                   -       8,973,000 

10 17025022 Nguyễn Chung Thành Hưng                        -           8,973,000                   -       8,973,000 

11 17025024 Nguyễn Thái Lâm                        -           8,973,000                   -       8,973,000 

12 17025026 Phan Xuân Lượng                        -           8,973,000                   -       8,973,000 

13 17025027 Thang Tiến Mạnh                        -           8,973,000                   -       8,973,000 

14 17025028 Trần Thị Nguyệt                        -           8,973,000                   -       8,973,000 

15 17025029 Nguyễn Quang Ninh                        -           8,973,000                   -       8,973,000 

16 17025030 Ngô Tiến Quân                        -           8,973,000                   -       8,973,000 

17 17025031 Đỗ Bá Sơn                        -           8,973,000                   -       8,973,000 

18 17025032 Đoàn Văn Tâm                        -           8,973,000                   -       8,973,000 

19 17025034 Nguyễn Mạnh Thắng                        -           8,973,000                   -       8,973,000 

20 17025036 Nguyễn Văn Thức                        -           8,973,000                   -       8,973,000 

21 17025037 Nguyễn Đăng Tiệp                        -           8,973,000                   -       8,973,000 

22 17025038 Lại Thị Huyền Trang              612,000         6,525,000                   -       7,137,000 

23 17025039 Lê Văn Trọng                        -           6,525,000                   -       6,525,000 

24 17025041 Ngô Mạnh Tưởng                        -           8,973,000                   -       8,973,000 

25 17025042 Lê Như ý                        -           8,973,000                   -       8,973,000 

26 17025067 Nguyễn Trọng Hưng           3,672,000         6,525,000                   -     10,197,000 

27 17025080 Nguyễn Minh Đức K24HTTT                        -           9,585,000                   -       9,585,000 

28 17025055 Nguyễn Văn Phong K24KHMT           3,264,000         6,525,000                   -       9,789,000 

29 17025095 Kiều Hải Đăng K24KHMT              612,000         6,525,000         612,000     6,525,000 

30 17025102 Vũ Trung Kiên K24KHMT                        -           6,525,000                   -       6,525,000 

31 17025107 Nguyễn Hồng Thanh K24KHMT                        -           6,525,000                   -       6,525,000 

32 17025108 Trác Quang Thịnh K24KHMT                        -           6,525,000                   -       6,525,000 

33 17025005 Kiều Đức Hạnh K24KTPM                        -           8,361,000                   -       8,361,000 

34 17025074 Nguyễn Anh Tuấn K24KTPM           3,264,000         8,973,000      3,264,000     8,973,000 

35 17025115 Dương Hồng Hà K24ĐTVT           1,224,000         6,525,000                   -       7,749,000 

36 17025117 Nguyễn Văn Nam K24ĐTVT                        -           6,525,000                   -       6,525,000 

37 17025119 Trần Minh Nhân K24ĐTVT                        -           6,525,000                   -       6,525,000 

38 17025124 Nguyễn Hữu Giang K24ĐTVT                        -           6,525,000                   -       6,525,000 


